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K Thuốc bán theo đơn

MINICEF-400
Cefixim 400mg

^
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim

S
D
K

/
V
I
S
A
:
X
X

-
X
X
X
X

-
X
X

N
g
a
y
/
T
h
a
n
g
/
N
a
m

N
g
a
y
/
T
h
a
n
g
/
N
a
m

A
B
M
M
Y
Y

S
6
1
6
S
X

/
Lo
t

N
g
a
y
S
X

/
Mf
g.
:

H
D

/
Ex

p.

VL   
| ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM THÀNH PHẦN - Mỗi viên nén bao phim chứa
| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Cefixim trihyclrat tương đương Cefixim 400mg |

| CHI BINH, CHONG CHI BINH, LIEU DUNG, CACH DUNG

|

 

VA CAC THONG TIN KHAC - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO BAO QUAN- Nơi khô, mét (dưới 30°C). Tranh ánh sóng.

168-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam TIEU CHUAN - TCCS. _——

 

 
K Prescription drug |

MINICEF-400
Cefixime 400mg

Box of 2 blisters x 5 film-coated tablets  
VL

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN COMPOSITION-Each film-coated tablet contains SS
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING Cefixime trihydrate equivalent to Cefixime 400mg

936014 Ill

 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOS:
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Mince 400 Miunicer-400 MiINIcEF-400 Min

g Cefixim trihydrat tương đương Cefixim 400mg Cefixim trihydrat tương đương |

e equivalent to Cefixime 400mg Cefixime trihydrate equivalent to Cefixime 400mg

PCHÂUÂU EU-GMP GMPCHÂUÂU EU-GMP GMP

 

(TYGPPYMEPHARCO  €meplarea CTYCPPYMEPHARCO S„„meplareo
|

|
INICEF-400 MMiNICEF-400 MNICEF-400 MỊN

g Cefixim trinydrat tương đương Cefixim 400mg Cefixim trihydrat tương đương |
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GMP CHAU ÂU EU-GMP GMPCHÂUÂU EU-GMP GMP
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đề xa tâm tay của trẻ em.

MINICEF 400
i ƒ IKI)(Cefixim 400 mg) Ni4»

THÀNH PHÂN: Mỗi viên nén bao phim chứa

Cefixim trihydrat tương đương cefixim khan 400 mg.

Tá được: Mannitol, tinh bột ngô, tỉnh bột biến tính, natri starch glycolat, colloidal silicon dioxid, magnesi stearat, talc,

macrogol 6000, pharmacoat 606, titan dioxid.

DƯỢC LỰC HỌC

Cefixim là một kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ ba dùng đường uống, nó có tác dụng diệt khuẩn đáng kẻ, chống lại

nhiều loại vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Thuốc được chỉ định trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn

đường tiết niệu, đường hô hấp và nhiễm khuẩn đường mật... Tác dụng diệt khuân của cefixim do ức chế tổng hợp thành tế

bào. Cefixim bền vững cao với beta-lactamase nên nhiều chủng vi khuân kháng với penicillin và một số kháng sinh

cephalosporin do có beta-lactamase, vẫn có thể nhạy cảm với cefixim. Hiệu lực lâm sàng đã được chứng minh trên nhiều

bénh nhiém khuan gay ra béi nhimg ching gay bénh phé bién bao gém: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus

pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (beta-lactamase duong va

âm), va Enterobacter species. Cefixim bền vững cao khicé cac enzym beta lactamase. Nhiéu ching cuia Enterococcus

(Streptococcus faecalis, Streptococcus nhém D (bao gồm các chủng tán huyết dương và âm, và các chủng kháng

methicillin)) đã kháng với cefixim. Hơn nữa, nhiều ching cia Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria

monocytogenes va Clostridia da khang cefixim.

DƯỢCĐỘNG HỌC

Sau khi uống một liều đơn cefixim, chỉ có 30 - 50% liều được hấp thu qua đường tiêu hóa, bất kể uống trước hoặc sau bữa

ăn, tuy tốc độ hấp thu có thể giảm khi uống cùng bữa ăn. Sự hấp thu thuốc tương đối chậm. Khi uống liều đơn cefixim, nồng

độ đỉnh trong huyết tương đạt khoảng 2 - 3 ug/ml (đối với liều 200 mg), 3,7 - 4,6 tug/ml (đối với liều 400 mg) và đạt sau khi

uống 2 - 6 gid. Cefiximkhông tích lũy trong huyết thanh hoặc nước tiêu ở người có chức năng thận bình thường sau khi LÝ

uống nhiều liều, ngày uốngI- 2 lần/ngày. Ở người cao tuổi, dùng liều 400 mg ngày uống 1 lần trong 5 ngày, cho thấy pong. 0°Gorton,

độ cefixim đỉnh trong huyết thanh cao hơn 20-26% và AUC cao hơn 40-42% so với người 18-35 tuổi, tuy vậykhôi ø bóý

nghĩa lâm sang. Nửa đời trong huyết tương thường khoảng 3 - 4 giờ và có thé kéo dài khi bị suy thận. Khoảng 65% pene TY -;

trong máu gắn với protein huyết tương. Nửa đời huyết thanh của cefixim không phụ thuộc vào dạng thuốc và ee

thuộc vào liều. ##PIrPEPHP HA
\ a’ \

Thông tin về sự phân bố của cefixim trong các mô và dịch của co thé con hạn chế. Sau khi uống, thuốc được pinho7

mật, đờm, amidan, niêm mạc xoang hàm, mủ tai giữa, dịch vết bỏng, dịch tuyến tiền liệt. Hiện nay, chưa có số liệu đề

về nồng độ thuốc trong dịch não tủy. Thuốc qua được nhau thai và có thể đạt nồng độ tương đối cao ở mật, nước tiểu.

Khoảng 20% liều uống (hoặc 50% liều hấp thu) được đào thải ở dạng không biến đổi qua nước tiểu trong vòng 24 giờ. Có

tới 60% liều uống đào thải không qua thận. Không có bằng chứng về chuyển hóa nhưng có thể một phần thuốc được đào
thải từ mật vào phân. Thuốc không loại được bằng thâm tách máu.

CHÍ ĐỊNH

Cefixim được chỉ định điều trị những bệnh nhiễm khuẩn sau đây do những chủng vi khuân nhạy cảm gây ra:

- Nhiễm khuẩn đường hô hap trên và dưới: viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan, viêm xoang.

- Viêm tai giữa cấp tính.

 

  

- Viêm niệu đạo lậu cầu, viêm bảng quang, viêm túi mật.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

- Nhiễm trùng da vàmô mềm.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với các thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin và các kháng sinh beta - lactam.

Trẻ em dưới 6 thang tudi.

https://trungtamthuoc.com/



LIEUDUNG VA CACH SUDUNG

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi 4) -

Liều thường dùng 400 mg/ngày. Vì
Điều trị viêm nhiễm trùng niệu do lau cau liều duy nhất400 mg. =

Trẻ em

Liều đề nghị của trẻ em trên 6 tháng tuổi đến 12 tuổi là 8 mg/kg/ngày dạng hỗn dịch, uống 1 lần hoặc chia làm 2 lần.

Như vậy đối với những đối tượng này, nên dùng dạng bào chế bột cốm pha hỗn dịch uống để chia liều cho phù hợp.

Độ an toàn của cefixim với trẻ em dưới 6 tháng tuổi chưa được xác định.

Liều dùng cho bệnh nhân suy thận:

Không cần điều chỉnh liều với người bệnh có độ thanh thải creatinin > 60 ml/phút.

Với người bệnh có độ thanh thải creatinin < 60 ml/phút, liều và/hoặc số lần đưa thuốc phải thay đổi tùy theo mức độ

suy thận. Người lớn có độ thanh thải creatinin 21 - 60 ml/phút dùng liều cefixim 300 mg/ngày, nếu độ thanh thải

creatinin <20 ml/phút dùng liều cefixim 200 mg/ngày.

Do cefixim không mắt đi qua thẩm tách máu nên những người bệnh chạy thận nhân tạo và lọcaebụng không cần

bổ sung liều cefixim. , "

THẬNTRỌNG /+
Bệnh nhân bị mẫn cảm với penicillin.

Cần điều chỉnh ở liều bệnh nhân suy thận.

Dùng thận trọng ở những bệnh nhân tiền sử bị bệnh đường tiêu hóa đặc biệt là viê

Cefixim có thể cho kết quả dương tính giả khi thử nghiệm glucose niệu ở bệnh nhân tiếu é

TUONGTAC THUOC
Cho tới nay không có tương tác có ý nghĩa nào được báo cáo.

  

Sử dụng đồng thời cefixim với carbamazepin làm tăng nồng độ carbamazepin trong huyết tương.

Probenecid làm tăng và kéo dài tác động của cefixim. TU.CỤC TRUONG

ANHHUONG CUATHUOC LENKHANANG LAI XE VAVAN HANH MA TRUONG PHONG
Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi dùng thuốc là đau đầu, chóng mặt. VìV3 2A 8 XE
máy móc khi đang dùng thuốc.

PHU NUCOTHAIVA CHOCONBÚ

Thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ. Không dùng cefixim cho phụ nữ có thai và cho con bú trừ khi có yêu cầu đặc biệt

của bác sĩ.

TÁCDỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Các phản ứng phụ có thể xảy ra thường nhẹ và tự phục hồi như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, viêm ruột kết màng

giả, đau đầu, chóng mặt. Phản ứng quá mẫn: dị ứng da, mẻ đay, ngứa, hồng ban đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson.

Gan: viém gan va vang da, tang tam thoi AST, ALT, phosphat kiém, bilirubin va LDH.

Thận: suy than cap, tang nitrogen phi protein huyết và nồng độ creatinin huyết tương tạm thời.

Thông báo cho thay thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIÊU VÀCÁCHXỬTRÍ

Khi quá liều cefixim có thể có triệu chứng co giật. Do không có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu điều trị triệu

chứng. Khi có triệu chứng quá liều, phải ngừng thuốc ngay và xử trí như sau: rửa dạ dày, có thể dùng thuốc chống co

giật nếu có chỉ định lâm sàng. Do thuốc không loại được bằng thẩm phân máu nên không chạy thận nhân tạo hay lọc

màng bụng.

HANDUNG 36thángkểtừngày sản xuất

BAOQUAN_ Noikh6, mat (dui 30°C). Tranh anh sang.

TIEUCHUAN Tiéuchuancosé(TCCS).

TRINHBAY  Hộp2vi, vi 5 viên
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166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
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